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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 HUYỆN PHÚ LỘC 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

Bản án số: 68/2022/HS-ST 

        Ngày: 30-12-2022 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Sang. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Minh Khôi, công tác tại: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phú Lộc. 

2. Bà Cái Diệu Trang, công tác tại: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Lộc.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Anh Nga, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Phú Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc tham gia phiên toà: 

Ông Đinh Thanh Tâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Phú Lộc 

mở phiên toà xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số 67/2022/TLST-HS ngày 

29/11/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68/2022/QĐXXST-HS ngày 

19/12/2022, đối với bị cáo: 

Phạm Hồ Minh K; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 16/02/2004 tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Thôn Nam Phước, xã L, huyện P, tỉnh T; nghề 

nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm P và bà Hồ Thị Bích L; vợ, con: Chưa có; 

tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi 

khỏi nơi cư trú”, có mặt. 

- Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Hồng N, sinh ngày 26/10/2006. Địa chỉ: Thôn 

Đồng Xuân, xã LĐ, huyện P, tỉnh T. Có mặt. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Trần Thị Hồng H1, sinh năm 

1950. Địa chỉ: Thôn Đồng Xuân, xã LĐ, huyện P, tỉnh T. Có mặt. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Trần Thị Quỳnh 

Phượng, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Thừa Thiên Huế, chi nhánh số 2. Địa chỉ: Số 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 5/2022, Phạm Hồ Minh K thông qua mạng xã hội facebook 

quen biết và phát sinh tình cảm yêu đương với cháu Nguyễn Thị Hồng N1, sinh 

ngày 26/10/2006. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11/6/2022, K điều khiển xe mô tô 

biển số 75K1- 588.44 đến chở cháu N1 về nhà của mình ở thôn Nam Phước, xã 

L, huyện P, tỉnh T. Tại đây, K đưa cháu N1 vào trong phòng ngủ của K để nói 

chuyện. Một lúc sau, K ôm hôn cháu N1, sau đó cháu N1 nằm ngửa trên giường 

còn K tự cởi quần của cháu N1 và của mình ra. Được sự đồng ý của cháu N1, K 

dùng dương vật của mình đưa vào trong âm đạo của cháu N1 khoảng 4 cm để 

giao cấu, khi đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục, do thấy đau ở dương vật, 

nên K rút dương vật của mình ra khỏi âm đạo của cháu N1 và dùng tay tự xóc 

dương vật của mình bắn tinh trùng lên người cháu N1. Sau đó cả hai nghỉ ngơi 

một lúc thì K đưa cháu N1 về lại nhà của N1. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi bị xâm hại 

tình dục số: 290-22/TDTE ngày 14/07/2022 của Trung tâm giám định y khoa -

pháp y Sở Y tế Thừa Thiên Huế đối với Nguyễn Thị Hồng N1 kết luận:  

Bộ phận sinh dục của Nguyễn Thị Hồng N1 đang phát triển bình thường. 

Niêm mạc âm hộ - tầng sinh môn không phát hiện tổn thương. Màng trinh hình 

ống, chia múi, chưa biệt hóa hoàn toàn, niêm mạc màng trinh vị trí 7 giờ có vết 

xước nông đang tạo cầu tổ chức xơ trắng. Màng trinh không phát hiện tổn 

thương mới, lổ trinh nhỏ 1cm. Phản xạ màng trinh mất. Tuổi tổn thương khoảng 

ngoài 1 tháng so với thời điểm giám định.  

Ngày 18/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đã 

tiến hành thực nghiệm điều tra, kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của bị 

cáo K, cháu N1 và các tài liệu khác đã thu thập được. 

Về trách nhiệm dân sự dân sự: Quá trình điều ta bị hại và người đại diện 

hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường. Tuy nhiên, bị cáo đã tự 

nguyện bồi thường cho người bị hại số tiền 2.000.000đ, bị hại đã nhận đủ số tiền 

nêu trên và có giấy bãi nại cho bị cáo. Tại phiên tòa, bị hại và người đại diện hợp 

pháp của bị hại có nộp đơn yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 20.000.000đ về 

khoản bù đắp tổn thất tinh thần nhưng sau đó rút lại yêu cầu này. 

Tại bản cáo trạng số 68/CT-VKSPL ngày 29/11/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Phú Lộc truy tố bị cáo Phạm Hồ Minh K về tội “Giao cấu với người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 145 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 145 của Bộ luật hình sự, điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo K từ 01 năm 06 tháng tù đến 01 

năm 09 tháng tù. 

Bị cáo K khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung bản cáo trạng 

đã xác định, bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Nhất trí với Viện kiểm 

sát về tội danh và điều khoản áp dụng đối với bị cáo. 
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Người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường, đề 

nghị xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện Phú Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú 

Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, 

bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị hại không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là phù hợp 

quy định của pháp luật. 

[2] Xét hành vi của bị cáo Phạm Hồ Minh K thấy rằng:  

Bị cáo Phạm Hồ Minh K và bị hại Nguyễn Thị Hồng N1, sinh ngày 

26/10/2006 quen nhau trên mạng xã hội facebook sau đó phát sinh quan hệ tình 

cảm yêu đương. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11/6/2022, tại nhà của Phạm Hồ 

Minh K ở thôn Nam Phước, xã L, huyện P, tỉnh T. Được sự tự nguyện đồng ý 

của cháu Nguyễn Thị Hồng N1, K đã có hành vi giao cấu với cháu N1. Tại thời 

điểm xảy ra vụ việc, cháu N1 chỉ mới 15 tuổi 07 tháng 16 ngày nên hành vi của 

bị cáo Phạm Hồ Minh K đã phạm vào tội  “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 Điều 145 của Bộ luật hình sự.  

Do đó, cáo trạng số 68/CT-VKSPL ngày 29/11/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Phú Lộc truy tố bị cáo về tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là 

người đã thành niên có đủ nhận thức về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Mặc dù giữa bị cáo 

và bị hại có mối quan hệ tình cảm yêu đương, nhưng tính đến ngày bị xâm phạm 

tình dục thì bị hại chưa đủ 16 tuổi, ở độ tuổi này nhận thức pháp luật của bị hại 

có phần còn hạn chế, chưa nhận thức được đầy đủ các vấn đề về giới tính và xã 

hội. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, sức 

khỏe của bị hại, tạo dư luận xấu tại địa phương. Do vậy, bị cáo phải chịu trách 

nhiệm hình sự tương ứng với tính chất và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phạm vào 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

hình sự. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và 

xét xử bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi 

thường cho bị hại. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 
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[6] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, chưa 

lần nào vi phạm pháp luật. 

[7] Xét các căn cứ quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành 

vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của bị 

hại được pháp luật bảo vệ, vì ham muốn dục vọng của bản thân mà bị cáo đã 

thực hiện hành vi giao cấu với bị hại khi chưa đủ 16 tuổi. Do vậy cần áp dụng 

hình phạt tù đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian 

nhằm đảm bảo tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[8] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Tại phiên tòa, bị hại, người đại diện 

hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Hồ Minh K phạm tội “Giao cấu với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

2. Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 145; các điểm b, s, 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Hồ Minh K 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án, xử buộc bị cáo Phạm Hồ Minh K phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh T.T.Huế;                                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà    
- Sở tư pháp tỉnh T.T.Huế;                                                     

- VKSND huyện Phú Lộc; 

- Công an huyện Phú Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Phú Lộc; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; ĐDHP của bị hại;                                                              Phan Sang 
- NBVQLIHP của bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn.                                                                                                                                                                           

 

 

 


